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Nhà VH

Khu d ân cư
Tín Khải

Miếu Bà 
chúa Xứ

Nhà VH
ấp 2

Nhà VH

Trg TH

Hồ Mo Na ng
Cụm  Công nghiệp 

SX VLXD
Tân An

Nghĩa  tra ng
Vĩnh hằng

Trại he o 

Khu d ân cư
 Làng Đồi Xa nh

Công ty 
Viễn Kha ng

Cty TNHH XNK
 Tường Hồng

Giáo xứ 
Gò Xoài

Giáo xứ 
Đại An

Trụ sở
 lâm  trường 

Trg TH
Tân An

Đình 
Bình Thạnh

Cty CP  
Cấp nướ c

Chùa 
P hổ P hướ c

Trg THCS

Trg TH

Mỏ đá Tín Nghĩa

Nhà VH

Trg TH

Giáo xứ 
Thuận An

Đình

Nhà VH
Trường
MN

Trại he o

Trại he o

Đư
ờng
 điệ
n 1
10 
KV

Đư
ờng
 điệ
n 2
20 
KV

Đư
ờng
 điệ
n 2
20 
KV

Đường điện 220 KV

Đường điện 500 KV

Đường điện 220 KV

Mỏ đá
Thạnh P hú 1

Công ty
 DONA
Quế Bằng

Cây 
xăng Trại giết m ổ

tập trung 
Cây xăng

UBND
 xã

 Cây 
xăng 

Trg 
THCS 

Bưu điện 
Cây xăng

Công a n
 huyện 

Đường điện 500 KV

Trại he o

Đường điện 500 KV

Đường điện 110 KV

Sư đoàn
367

Trg MN

Trg TH
 Chu Văn An

Đường điện 110 KV

Đường
 điện 11

0 KV

Cây
 xăng công a n

 xã

Trạm
 bơm  

Khu d ân cư
Miền Đông

Bệnh viện

Đình thần

Đền thờ
Trần

Hưng Đạo

Trg MN

Miếu

Miếu

Miếu
 Hàm  Hòa

Đình
Tân Thạch

Cây
xăng

TTVH

Tân Sơn 
Cổ Tự
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y tế

Miếu

Trg THCS-
THP T 

Trg
 MN

Giáo xứ 
Thiện An

Trg TH

Trg TH

Cây
 xăng

Nhà VH
KP  1

Miếu

Công a n
 xã

Trg TH

Mỏ đá 
Thạnh P hú 2

Mỏ đá 
Thạnh P hú 1

Mỏ đá Vĩnh Hải

Chùa 
Vân Sơn Tự

Đường điện 500 KV

Cây xăng

Giáo xứ 
Thạch An

GX.
Thạch An

Bến xe

Trg THCS 

UBND
 xã

Trg TH

Nhà VH
ấp 1

Trường 
THP T

Trg TH

Mỏ đá
Thạnh P hú 3

Đình 
thần

Nghĩa
tra ng

Mỏ đá Thiện Tân 2

Nghĩa
 địa

Sân
bóng

Nhà m áy
Đường

Lò gạch 

Trg THCS

Miếu bà

Trg TH

Trg MN

UBND
Xã 

Trạm
 bơm

Chợ

Trg THCS

Trung tâm  Du lịch 
Đảo Ó Đồng Trường 

Trg 
 P TTH 

Trg TH

Chợ

Trg TH

Huyện
ủy

Niệm  P hật
 đường 

UBND
huyện

Bến xe 

UBND
Thị trấn

TT Y  tế 
huyện

Chùa
 Vĩnh An

Đình
 thần

Trại 
tạm  gia m

Trạm  Cảnh sát 
Đường thủy số 5

Nghĩa  địa
ấp 5

Nghĩa
tra ng

Trg THCS

Trg TH
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Hội An

Chùa
Linh Sơn
 Cổ tự
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Viên Qua ng

Trg 
THCS
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Vĩnh P hướ c

Chùa 

Cộng Đoàn 
Dòng Đức Bà 
Truyền Giáo

Cây xăng

UBND xã 

Cây xăng

Cây xăng

Trg MN

TT y tế

Xưởng m ủ

CA xã 

NVH 
ấp 6

Đảo thỏ

Đảo 
ha i đinh

Đảo 
ông Bầu

Đập tràn
Trị An

Trạm  y
tế xã

Công ty
P húc Hiếu

Trạm
 xăng

Nhà m áy tái chế 
xử lý chất thải 
công nghiệp, 
chất thải nguy hại 

Chợ

Bãi rác Vĩnh Tân

Đảo Ó

Bản đồ được thà nh lập bằ ng c ông nghệ bản đồ s ố, hệ tọ a độ V N-2000,
kinh tuyến trục 107 45', m úi c hiếu 3
NGUỒN TÀI LỆU:

- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất huyện V ĩnh Cửu tỷ lệ 1:25.000 được thà nh lập năm  2019;
- Bản đồ Điề u c hỉnh quy hoạc h sử dụng đất đến năm  2020 huyện V ĩnh Cửu tỷ lệ 1:25.000  thà nh lập năm  2017;

oo

- Bản đồ quy hoạc h c hung xây dựng các xã, thị trấn V ĩnh An.

TRUNG TÂM KỸ  THUẬT TÀI NGUYÊ N
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ NG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH CỬU

SỞ  TÀI NGUYÊ N VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐỒ NG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒ NG NAI

Vĩnh Cửu, ngà y ..... tháng ..... năm ......Đồ ng Nai , ngà y ..... tháng ..... năm ......... Đồ ng Nai , ngà y ..... tháng ..... năm....... Đồ ng Nai , ngà y ..... tháng ..... năm ......

GIÁM ĐỐ C KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐ C CHỦ TỊCH

TỶ LỆ 1 : 25 000

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

 83.384,45 ha
76,56%

 25.529,99 ha
 23,44%

(Tổng d iện tíc h tự nhiên: 108.914,44  ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐƠN VỊ XÂY  DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

Địa giới hà nh c hính huyện
Địa giới hà nh c hính xã

Sông, suối

Đường bình độ và  điểm  độ cao

Đà i phát thanh, truyề n hình

Trường họ c

Bệnh viện, trạm  y tế

Bưu điện

Đường điện

Trụ sở UBND huyện

Đình, c hùa, m iếu, đề n

Nhà  thờ, giáo xứ

Sân vận động, s ân bóng

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Cầu, c ống

Đường giao thông

Địa giới hà nh c hính tỉnh

75
80.8

HIỆN TRẠNG QUY  HOẠCH NỘI DUNG
CHÚ DẪN

QUY  HOẠCHHIỆN TRẠNG NỘI DUNG HIỆN TRẠNG QUY  HOẠCH NỘI DUNG

CHÚ DẪN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng lúa

Đất c huyên trồng lúa nước

Đất trồng c ây hà ng năm  khác

Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng

Đất rừng s ản xuất

Đất nuôi trồng thuỷ s ản

Đất quốc  phòng
Đất an ninh

Đất khu c ông nghiệp

Đất sử dụng c ho 
hoạt động khoáng s ản

Đất c ông trình năng lượng 

Đất bãi thải, xử lý c hất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất nông nghiệp khác

Đất trồng c ây lâu năm

Đất cụm  c ông nghiệp
Đất thương m ại, d ịc h vụ
Đất cơ sở s ản xuất phi
 nông nghiệp

Đất phát triển hạ tầng quốc  gia, 
c ấp tỉnh, c ấp huyện, c ấp xã

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế
Đất xây dựng cơ sở giáo dục
và  đà o tạo
Đất xây dựng cơ sở 
thể dục - thể thao

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu Bảo tồn thiên nhiên
 và  đa d ạng s inh họ c

Ranh giới khu d ân cư nông thôn

Đất xây dựng trụ sở tổ c hức
 sự nghiệp

Đất c ó d i tíc h lịc h sử - văn hóa
Đất nghĩa trang, nhà  tang lễ,
 nhà  hỏa táng

Đất s ản xuất vật liệu xây dựng,
là m  đồ gốm

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông cộng

Đất ở tại đô thị

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất s inh hoạt c ông cộng

Đất c ó m ặt nước c huyên d ùng

Đất phi nông nghiệp khác

Ranh giới khu s ản xuất nông nghiệp
 (khu vực c huyên trồng lúa nước)

Ranh giới khu thương m ại- d ịc h vụ

Ranh giới khu lâm  nghiệp (khu vực rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng s ản xuất)
Ranh giới khu du lịc h

Ranh giới khu phát triển c ông nghiệp
(khu c ông nghiệp, cụm  c ông nghiệp)

Đất c ó rừng s ản xuất
 là  rừng tự nhiên

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất c ông trình bưu c hính viễn thông 
Đất cơ sở tôn giáo

Đất c hợ

Đất cơ sở khoa họ c  và  c ông nghệ
Đất cơ sở d ịc h vụ xã hội

Hà nh lang an toà n của c ông trình,
hà nh lang bảo vệ nguồn nước

- Bản đồ địa giới hà nh c hính the o dự án 513;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N-2000 d o Bộ Tà i nguyên và  Môi trường cung c ấp;

LÊ  VĂN TÂN NGUYỄ N CAO TÀI
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P CCC

Nhà VH
KP  6

Sân TT
ấp 4

Điểm  tiêu hủy
gia súc, gia cầm

Nhà m áy
xử lý

nướ c thải

Cụm  CN
Vĩnh Tân

Trường 
THP T

Trạm
 xăng d ầu

Tr.g MN
Thiện Tân

Trị An -
(VC.VS4-3)

Tân An -
(VC.VS2-3)

Vĩnh Tân -
(VC.VS3-3)

Mỏ đá 
Đông Na m  Đồi Chùa

Mỏ đá 
Thiện Tân 7

Mỏ đá 
Thiện Tân - 
Tân An -
(VC.Đ2-3)

Mỏ đá 
Thiện Tân 3

Mỏ đá
Đồi Chùa 3
- (VC.Đ13-2)

Mỏ đá 
Thiện Tân 5 Mỏ đá 

Đồi Chùa 1
- Tân An -
(VC.Đ3-2)

Mỏ đá 
Thiện Tân 4 - 
(VC.Ð6-2)

Đập va i cửa
nhận nướ c

Đập phụ
bờ phải hồ phụ

Đập phụ
bờ trái
hồ phụ

Đập
suối Rộp

điểm  
d u lịch

Sân
thể tha o
(ấp 1)

sân TT
NVH ấp 3

Điểm
d ân
cư 2

Điểm
d ân
cư 2

Điểm  d ân
cư 3

Điểm
d ân
cư 3

Điểm
d ân cư 2

Điểm
d ân
cư 1

Điểm
d ân
cư 3

Điểm  d ân
cư 7

Điểm
d ân
cư 2

Điểm
d ân
cư 6

Điểm  d ân
cư 2

Nhà m áy xử
lý nướ c thải

ĐườngV ĩnh Tân -
CâyĐiệp

Điểm  d ân
cư 6

Điểm
d ân cư 7

Đập chính

sân TT
 ấp 1

Điểm
d ân
cư 3

Điểm
d ân cư 4

Vùng ứng d ụng công
nghệ sản xuất

hồ 
Đồng Lớ n

sân TT 
ấp 2

Cụm  CN
Thạnh P hú -Thiện Tân

Cụm  công nghiệp
Thiện Tân

Điểm
d ân cư 5

Điểm
d ân cư 2

Điểm
d ân
cư 4

ĐT
 76
7C
 (đư
ờng
 Đồ
ng 
Khở
i)

Điểm
d ân cư 5-6

Điểm
d ân cư 1

Điểm  d ân
cư 2

Điểm  d ân 
cư 5

Điểm
d ân
cư 6

Điểm  
DC 2

Điểm
d ân cư 3

Điểm
d ân cư 6

nhà kho

nhà kho

Cụm  công nghiệp
Tân An 2

Viện 
d ưỡng lão

lỗ khoa n

TT nuôi d ạy trẻ,
người già

KCN 
Sông Mây

Trạm  gác

Cụm  công nghiệp
 Vĩnh An

Trường Lê Quý Đôn
 m ở rộng

Công viên
 Sa fa ri

Công viên
 Sa fa ri

Khu thương m ại
 d ịch vụ d u lịch

Bến thủy 
nội địa

Trạm  
bơm  

Bãi tập
 kết rác

Mở rộng nhà m áy 
thủy điện Trị An

Khu DC 
the o d ự án

CA xã

Điểm  tập
 kết rác

CS d ạy 
Lái xe

Trg MN 
Sơn Ca

Khu nông nghiệp
 công nghệ ca o

sân bóng

Khu đất sản xuất 
phi nông nghiệp

Khu SXP NN
ấp Bình Chánh

Khu SXP NN
 ấp Vàm  

Khu SXP NN 
ấp 6+7 

Cụm  sản xuất 
phi nông nghiệp 1 

Khu nông nghiệp
 công nghệ ca o

Khu nông nghiệp
 công nghệ ca o

Vùng ứng d ụng công
nghệ sản xuất

Vùng ứng d ụng công
nghệ sản xuất

 nông nghiệp khác
(trồng trọt)

Nông nghiệp khác
 (trồng trọt)

cây xăng

Sân Golf và khu d ân cư sinh thái

Khu d u lịch 
Mã Đà

Khu DL
Mã Đà

Khu DL
Mã Đà

Khu DL
Mã Đà

Trung tâm
VH-TT
huyện

Mỏ đá 
Thiện Tân 8

Khu TÐC

Khu TÐC

Khu 
TÐC

Khu 
TÐC

Khu 
TÐC

Mở rộng nhà m áy 
thủy điện Trị An

(Khu vực tạm  sử d ụng)

Đập 
Cây Gáo

Cầu 
Bạch Đằng 2

cầu 
Hiếu Liêm

Di tích 
Đồi P hòng không

hành la ng a n toàn
đập thủy điện

Trạm  bơm  
nướ c thô

Đư
ờng
 Hiế
u L
iêm

Đư
ờn
g V
ĩnh
 Tâ
n -
 Tr
ị A
n

Đường V ĩnh Tân - Trị An

Đường V ĩnh Tân - Tân An

Đường điện 500 KV Đường điện 500 KV

Đường đi
ện 500 K

V

Đư
ờn
g đ
iện
 11
0 K
V

chùa  
P hổ Đà II

cơ sở 
tôn giáo

Đường điện 

110 KV

Điểm  d u lịch

Đình 
Tân Huệ

Di tích đình 
Long Chiến

Khu công nghiệp Tân An

Khu công nghiệp
Thạnh P hú

ĐT768C (đường và nh đai Biên Hòa)

ĐT 767B

Khu nông nghiệp
 công nghệ ca o

Khu d u lịch d ịch vụ
 và nghỉ d ưỡng

Khu SXP NN
 ấp Vàm  

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP , DỊCH VỤ,
 KHOA HỌ C CÔNG NGHỆ Y  SINH QUỐ C TẾ

Khu công nghiệp
Khu công nghiệp

Đường V ĩnh Tân - Tân An (nhánh 2)

Đư
ờng
 V ĩn
h T
ân 
- Tâ
n A
n

Đường
 Kỳ Lân

đường nối Kỳ Lân - Bùng Binh

Đường ấp 3 Tân An (nối d à i)

DSH

TSC

O NT

SKC

DHT

O NT
DGD

O NT
O NT

O NT

DCH
DTTTSC

CQP

DTT

O NT

DTL
DTS

TSC

NTD

NKH

CLN
NKH

NKH

CLN

NKH

NKH

CQP

SKK

SKK

SKN

TMD

O NT

SKC

DGD

DTT

DHT

O NT

O NT

O NTDV H

NTD

NTD

DRA

DTT

TMD

DSH

DTL

O NT

CQP

DKV

DGD

DGD

DGD

O NT

SKC

CQP

DTT

DHT

SKNSKN

DKV

DSH

SKN

TMD

DGD

DGD

DTT

DCH

DHT

DRA

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

DSH

DSH

CLN

CLN

DHT

DV H DGD

DTL
O NT

O NT O NTO NT

O NT

O NT
O NTO NT

O NT O NT
O NT O NT

O NT O NT

O NT

DTT

DKV DKV

TMD

NTD

DKV

CAN

DHT

TMD

O DT

DHT

DTT

O DT

DSH

O NT

DTT

DTT

DRA

O NT

DSH

O NT

DHT

SKC

DNL

DNL

O DT
O DT

TSC

O DT

DRA

DKV

MNC

O DT

O DT

CLN

CLN

CLN

DGD

TMD

TMD

DTT

DGD

O NT
DGD

DGT

SKN

SKC

SKC

SKC

SKC

CQP

SKC

O NT

SKC

SKC SKN

O NT

CLN

NKH

O NTO NT

NKH

NKH

O NT

SKC

SKX

SKX

SKX

NKH

O NT

O NT

SKX

SKX

SKX
SKX

SKX

SKX

SKX

CLN

SKX

DGD

DGD

DGD

SKC

SKC

DNL

DHT

DNL

DTT

DSH

DTT

O DT

SKK

O NT

DV H
DTT

O NT

O NT

DKV

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

TMD

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

DKV

TMD

DKV

DKV

DHTTMD

DGD
DGD

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT DHT

TMD

TMD
TSC

O DT

O DT

O DTO DT
O DT

O DT

O DT

TSC DKV
DHT

DKV

DGT

DKVDKV
DKV

TSC

TSC

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

DGD

DKV

DKV

DKVDKV

DTT

TSC

DGD

DTT

TMD
O NT

DTS O NT

O NT

CLN

CLN

SKC

DNL

TO N

TO N

TMD

TMD

SKN

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT O NT

O NT

O NT O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NTO NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NTO NT
O NTO NT

SKX

DKV

O NT

O NT

DGT

DGD

DHTDV H

O NT

TO N

O NT

O NT

O NT

DHT

DSH

DGD

DNL

SKN

DGT

DNL DNL

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

DNL

DV H

DKV

TSC

O NT

DTT

NKH

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT O NT
O NT

O NT

O NT

CLN

CLN

O NT O NT

O NT

O NTO NT
O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT O NT
O NT

O NT

O NT
O NT

TMD

DHT

TMD

SKC

DGD

DTT

DHT

DGD

DHT

O DT

O DT

DHT

O DT

DKV
O DT

TSC

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DNL

O NT

O NT

DTL

SKN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
O NT

CLN
CLN

CLN

CLN

O NT

O NT
O NT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT

O NT

CLN

CLN

O NT

DKV

SKC

O NT
O NT

O NT

O NT

SKC

TO N

SKC

DGT

SKC

SKC

SKC

O NT

O NT

O NT

SKC

SKC

DHT

NKH

O NT

O NT

O NT
DTT

O NT

O NT

TMD O NT

O NT
O NT

O NT
O NT

CLN

O NT

CLN

O NT

DTL

DTL O NT

CLN

O NT

SKC

O NT

SKC

O NT

CLN

NTS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN NKH

CLN

O DT

CLN

DRA

CLN
O DT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O DT

DGD

CLN

SKC

CLN

NTS

CLN
CLN

CLN

CLN

O NT
CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN CLN CLNCLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

NTS

CLN

CLN

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

O NT
O NT

O NTO NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

DGT

O NT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT

O NT

O NTO NT

DTT

SKC

O NT SKC

TMD

NTS
CLN

CLN

CLN
O NT

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT TMD
TMD

TMD

CLN
CLN

TMD

O NT

O NT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

DX H

O NT

O NT O NT

CLN

O NT

O NT

CLN

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

SKN

DX H

O NT

CLN

DNL
O NT

O DTDHT

O NT

TSC

O DT

DNL

TMD

CLN

DGD

DTS

O NT

O NT

DKV
DHT

DGD
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

SKC

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT O NTO NT

DGD

O NT

SKC

NTS

O NT

O DT

O DT

NKH
O NT

NTS

DGD

O NT

DTT

O NT

NKH

CLN

CLN

CLN CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT

CLN

TMD

CLN

CLN

NKH

CLN

CLN

CLN

O NT

DRA

O NT
O NT

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

CLN

O NT CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

CLN

O DT
CLN

CLN

O NT

CLN
CLN

CLN

O NT

O NT

CLN

CLN

CLN

O NT

CLN

CLN

O NT
O NT

O NT

O DT

CLN

CLN CLN

CLN

O DT

O DT

O DT

O DT

O NT

CLN

SKC

CLN
O NT CLN

DHT

SKC

O DT

O NT

O NT

O NT
O NT

NKH

O NT

O NT

CLN

O NT

O DT

SKN

CQP

DGD

O NT

TMD
TMD

SKC

NKH

SKC

O NT

O DTNKH

DTL

CLN

CLN

CLN

O NT

CLN
CLN

O NT

CLN

CLN

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O DT
TSC

DTL

TMD

NKH

NTS

CLN

O NT

CLN

CLN
CLN

DSH

CLN

CLN

SKC

CQP

DHT

O DT

CLN

O NT

O DT

O DT

O NT

O NT

SKC

SKC

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

DTT

DKV

TSC

O NT

NTD

O NT

TMD

DY T

RSX RSX

TO N

TO N

O DT

O NT

O NT

TMD

DV H

TMD

DTT

DTT

DTT

DTS

DGT

DHT

DHT

O NT

DRA

O NT

TMDNKH

TMD

DSH

TMD

TMD
O DT

O DT

TMD

DTT

DTT

DTT

DHT

NKH

O NT

O NT

O DT

DTT

CAN

CAN

DGD

CLN

TMD

DRA

TSC

SKC

CLN

CLN

TMD

DTT

NKH

O NT

SKC

O DT

CLN

CLN

CLN

CLNO NT

O NT

CLN

O NT

NKH

CLN

O NT

CLNCLN

CLN

CLN

NKH

CLN
SKC

SKC

SKC

CLN

O NT

O NT

CLN
TSC

CLN

O NT

CLN
O NT

CLN
CLN

O NT

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN O NT

O NT

O NT

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT

CLN

CLN CLN

CLN

CLN CLN

CLN CLN

CLN

O NT

O NT

CLN

CLN

O NT

TMD

TMD

CQP

O NT

O NT

CLN

NKH

NKH

NKH
NKH

NKH

NKH

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT

O DT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

CLN
CLN

O NT

O NT O NT

O NT

O NT

CLN

O NT
O NT

O NT
SKC

O NT

CLN

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT

CLN

CLN

TMD
CLN

HNK
O NT

CLN

O NT

O NT
O NT

O NT

CLN

O NT

CLN CLN

O NTO NT

CLN

TMD

O NT

NKH

O DTO DT

O DT
O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CLN

CLN

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT
O DT
O DT

DHT

CLN

O DT

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

O DT

O DTO NT

CLN

CLN

CLN

CLN

O DT

O DT

O NT

O NT
O NT

CLN

CLN

O DT

CLN

SKC

SKC
SKC

DTT

DHT

O NT

O NT

O NT

SKX

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

DHT

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O DT

O DT

NKH

CLN

CLN

CLN

O DT

CLN

DGT

O NT

SKC

O NTO NT

O NT

O NT

O DT

O NT

CLN

CLN

CLN

O NT

NTS

O NTO NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT

CLN

O NT

CLN

CLN CLN

O NT

O NT

O NT

CLN

O NT
CLNCLN

CLN
CLN

O NT

O NT
O NT

O NT
O NT

O NT

CLN

O NT

O NT
O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT
O NTO NT

CLN

O NT

DGT
CLN

CLN
O NT

NKH

CLN

CLN

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

NTS

O NT

CLN
O NT

CLN
CLN

CLN

CLN O NTO NT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLNCLN

NTS

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

O NTCLN

CLN

CQP

CLN

NKH

NKH

O NT O NTO NT

CLN

CLN

O NT

CLN

O NT
O NT

O NT

CLN

CLN

O DT

DHT
CLN

HNK

CLN

O DT

O DT

O DT

O DT

CLN

O DT
O DT

O DT O DT

O DT O DTO DT

O DT

O DT

O DT
DKV

DHT

NKH

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN CLN

CLN

O NT
O NT

O NT
DNL

O NTO NT
O NT

TMD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

O NT
O NT

O NT

O NT
O NT

O NT
CLN CLN

CLN

CLN

TMD

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT O NT
TMD

DGD

SKC

CLN

CLN

CLN

O NT

O NT
O NT

DHT

SKX

DTS

DGD

DGD

CLN

O NT

O NT

CLN

TMD

DGD

CLN

O NT
O NT

CLN

DGD O DT

O DT

O DTO DT
O DT O DT

SKC
SKC

SKC SKC

NKH

NKH

DTT

DRA

DHT

O NT
O NT

O NT

DRA

DHT

TMD

TMD

TMD

CLN

TMD

TMD

TMD

O NT

SKC

TSC

O NT

NKH

O NT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

DKV

CLNO NT

O NT
O NT

CLN
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